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1. Tên học phần:  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin                                                   - Mã học phần : 20001
2. Khoa phụ trách: Cơ bản
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy:  
3.1. Họ và tên:  Nguyễn Thị Lý
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản
· ĐT: 0903661228 ; Email: ntlly@upt.edu.vn
· Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử, triết học, tư tưởng, văn hóa
3.2. Họ và tên:  Đào Duy Tùng
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ bản
· ĐT: 0945675337 ; Email: daoduytung84@gmail.com
· Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng.
4. Số tín chỉ: 5
5. Phân bổ thời gian (tiết): 75 tiết

· Lên lớp: 75 tiết

· Tự học: 225 tiết

6. Học phần tiên quyết: 

7. Mục tiêu của học phần:

Học phần cung cấp cho người học hệ thống lý luận quan trọng cho việc tiếp cận nhận thức thế giới, thế giới tự nhiên, xã hội con người và vai trò của con người trong xã hội. 


Hệ thống tri thức của học phần góp phần khung nền cho thế giới quan và phương pháp luận để người học vận dụng trong cuộc sống, công việc, các mối quan hệ.


Mục tiêu quan trọng của học phần là định hình các quan điểm để người học xác lập cho mình hệ thống phương pháp tiếp cận hướng chiến lược phát triển bản thân, phát triển xã hội

Học phần đưa tới niềm tin được thưởng thức tri thức của tự nhiên, con người và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

8. Chuẩn đầu ra học phần: 
- Kiến thức: 

CR1.  Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng;
CR2. Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.Và có được phương thức nhận thức các vần đề của cuộc sống từ kinh tế, con người, xã hội. Quy luật vận động của xã hội

- Kỹ năng:

S1 Năng lực nhận thức các vấn đề của cuộc sống, công việc, mối quan hệ


S2 Định hình phương thức làm việc, sử lý các tình huống


S3 Kiểm soát được hành vi, thái độ trong các mối quan hệ


S4  Bày tỏ được quan điểm trước các vấn đề của xã hội


- Thái độ:

A1 Tôn trọng sự khác biệt để cùng chung sống hòa bình


A2  Trân trọng thành quả lao động, giá trị lịch sử của đất nước, nhân loại


A3. Biết tôn trọng tự nhiên


A4. Sống có khát vọng, hoài bão, sống tử tế

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

R1.  Có khả năng tự chủ, độc lập trong các vấn đề của xã hội


R2.  Năng lực giải quyết công việc sáng tạo

R3.  Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 


Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần, 9 chương: Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; phần thứ hai có 3 chương trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.
9.2. Nội dung học phần

	TT
	Chương
	Tiêu đề, tiểu mục
	Phân bổ số tiết
	TLTH
	CĐR

	
	
	
	Tổng số tiết
	LT
	BT
	TH
	
	

	1
	Chương mở đầu: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin
	1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành

2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

a) Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác

b) C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác

c) V.I Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới

d) Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới
	04
	03
	1
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	2
	Phần thứ nhất

Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng


	I. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng

1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

a) Chủ nghĩa duy vật chất phác

b) Chủ nghĩa duy vật siêu hình 

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng


	04
	03
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S4;

S6;

A8;

A9
R11;

R12;

R13;

	3
	Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng


	II. Quan hệ duy vật biện chứng về mặt vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

1. Vật chất

a) Phạm trù vật chất

b) Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

c) Tính thống nhất vật chất của thế giới

2.   Ý thức

a) Nguồn gốc của ý thức

b) Bản chất và kết cấu của ý thức

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a) Vai trò của vật chất đối với ý thức

b) Vai trò của ý thức đối với vật chất

c) Ý nghĩa phương pháp luận
	05
	04
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S4;

S5;

A9;

A10;

R11;

R12;

R13;

	4
	Chương 2: Phép biện chứng duy vật


	
I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

a) Phép biện chứng

b) Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật 

II/- CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2. Nguyên lý về sự phát triển


	04
	03
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	5
	Chương 2: Phép biện chứng duy vật


	III/- CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Cái chung và cái riêng

2. Bản chất và hiện tượng

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

4. Nguyên nhân và kết quả

5. Nội dung và hình thức

6. Khả năng và hiện thực

IV/- CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

a) Khái niệm chất, lượng

b) Quan hệ biện chứng 0giữa chất và lượng

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

a) Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn

b) Quá trình vận động của mâu thuẫn

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Quy luật phủ định của phủ định

a) Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó

b) Phủ định của phủ định

c) Ý nghĩa phương pháp luận 


	04
	03
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	6
	Chương 2: Phép biện chứng duy vật

 
	V/- LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

a) Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn

b) Nhận thức và các trình độ nhận thức

c) Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

a) Quan điểm của V.I Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

b) Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn
	04
	03
	01
	
	
	CR1;

CR2;

S4;

S6;

A8;

A9
R11;

R12;

R13;

	7
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử


	I. Vai trò của sản xuất vật chất  và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

a) Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất

b) Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

a) Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

b) Quy luật


	04
	03
	01
	
	
	CR1;

CR2;

S4;

S5;

A9;

A10;

R11;

R12;

R13;

	8
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử


	II/-  BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

a) Khái niệm, kết cấu cơ sở hạ tầng 

b) Khái niệm, kết cấu kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

a) Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng

b) Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng 

c) Ý nghĩa phương pháp luận

III/- TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

a) Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội

b) Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội


	04
	03
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	9
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

 
	IV. Hình thái kinh tế xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội 


	04
	03
	1
	0
	
	CR1;

CR2;

S4;

S6;

A8;

A9
R11;

R12;

R13;

	10
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử


	V. Vai trò của đấu tranh giai cấp và các mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
	04
	03
	01
	0
	
	CR1;

CR2;

S4;

S5;

A9;

A10;

R11;

R12;

R13;

	11
	Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tt)
	VI. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
	4
	3
	1
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	12
	Chương IV. Học thuyết giá trị
	I/- ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

a) Phân công lao động xã hội

b) Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của quá trình lao động

2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá

II/- HÀNG HOÁ 

1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

III/- TIỀN TỆ

1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ 

IV/- QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1.  Nội dung của quy luật giá trị

2. Tác động của quy luật giá trị
	4
	3
	1
	0
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	13
	Chương V.  Học thuyết giá trị thặng dư
	I/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ¬ BẢN

1. Công thức chung của tư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

II/- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Bản chất tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

3. Tỷ suất giá trị thặng d¬ư và khối l¬ượng giá trị thặng d¬ư

4. Hai phư¬ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư¬ và giá trị thặng d¬ư siêu ngạch

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư¬ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t¬ư bản

III/- TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

1. Bản chất kinh tế của tiền công

2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

IV/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ¬ THÀNH TƯ¬ BẢN – TÍCH  LŨY TƯ¬ BẢN

3. Cấu tạo hữu cơ của t¬ư bản
	4
	3
	1
	0
	
	CR1;

CR2;

S4;

S6;

A8;

A9
R11;

R12;

R13;

	14
	Học thuyết giá trị thặng dư (tt)
	V/- QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. BUỔI hoàn và chu chuyển của tư bản. T¬ư bản cố định và t¬ư bản l¬ưu động


2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội

3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

VI/- CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA T¬Ư BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D¬Ư

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

3.  Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản
	5
	4
	1
	
	
	CR1;

CR2;

S4;

S5;

A9;

A10;

R11;

R12;

R13;
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	Chương VI. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
	I/- CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

II/- CHỦ NGHĨA T¬Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

III/- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư
	4
	3
	1
	
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;

	16
	Chương VII.  Sứ mệnh của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
	I/- SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

II/- CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

III/- HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

2.  Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
	5
	4
	1
	
	
	CR1;

CR2;

S4;

S6;

A8;

A9
R11;

R12;

R13;

	17
	Chương VIII. Những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	I/- XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

II/- XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

III/- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
	4
	3
	1
	
	
	CR1;

CR2;

S4;

S5;

A9;

A10;

R11;

R12;

R13;
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	Chương IX. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng
	I/- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

II/- SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết 

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

III/- TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người

2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người
	4
	3
	1
	
	
	CR1;

CR2;

S3;

S6;

A7;

A8;

R11;

R12;

R13;


10. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc nhận thức, đánh giá, lý giải các vấn đề của lao động, việc làm, kinh doanh…

+ Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 18 buổi. Những thắc mắc, nếu có,  của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.

+ Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 6 đến 10 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào BUỔI thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau:

+ Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

+ Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

+ Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự  ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)   

Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm. 

Trong quá trình học, sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần)

Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.

Vào BUỔI thứ 8, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 20% tổng số điểm.
Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 60 phút hình thức trắc nhiệm và tự luận.

11. Phương pháp đánh giá môn học: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thảo luận
	
	

	Bản thu hoạch
	
	

	Thuyết trình
	1
	5

	Bài tập
	1
	5

	Thi giữa học kỳ
	1
	20

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)

Khi giảng viên yêu cầu một nhóm nào đó lên trình bày một tình huống hoặc làm bài tập, toàn bộ nhóm đó sẽ bị 0 điểm nếu trường hợp sau đây xảy ra: không chuẩn bị gì hết; và thành viên nào vắng mặt sẽ bị 0 điểm. Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.
12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính: 
1. Chương trình môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.  Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.
12.2 Tài liệu tham khảo: 


1. Các Mac toàn tập,  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.


2. Lenin toàn tập,  Nhà xuất bản  Chính trị quốc gia xuất bản.


3. Hồ Chí Minh toàn tập , Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Chính phủ http://www.chinhphu.vn 

· Bộ Công thương http://www.moit.gov.vn/
· Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.

14. Kế hoạch giảng dạy : 
	BUỔI 1    (4 tiết)                                        Chương mở đầu.

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


Nội dung

I/- KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành

a) Chủ nghĩa Mác-Lênin

b) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin

2. Khái lược quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin

a) Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác

b) C.Mác, Ph.Ăngghen với quá trình hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác

c) V.I Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới

d) Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới

II/- ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN  CỨU NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Đối tượng và phạm vi học tập, nghiên cứu 

2. Mục đích và yêu cầu về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu

a) Mục đích của việc học tập, nghiên cứu 

b) Một số yêu cầu cơ bản về mặt phương pháp học tập, nghiên cứu 

Phương pháp

· Phân tích nội hàm một số các khái niệm

· Nêu và làm sáng tỏ về điều kiện, cơ sở hình thành của các học thuyết

· Giangr giải các đối tượng nghiên cứu của học thuyết

· Phương pháp nhận thức một học thuyết

Kết quả mong muốn:

· Nhận thức đầy đủ đối tượng nghiên cứu

· Định hình hệ thống các phương pháp học cho môn học

Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –Lenin, trang 7 – 9, đọc thêm trang www. Triethoc.info. vn

	Phần thứ nhất

THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

BUỔI 2   (4 tiết)            Chương I . CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG


Nội dung:

I/- CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

a) Chủ nghĩa duy vật chất phác

b) Chủ nghĩa duy vật siêu hình 

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Phương pháp

· Nêu và lý giải các vấn đề cơ bản của triết học trong lịch sử triết học

· Phân tích nhưng biểu hiện của các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật lịch sử

· Minh chứng cụ thể trong thực tiễn làm sáng tỏ các vấn đề

Kết quả mong muốn
· Nhận thức sâu sắc hệ thống nội hàm các khái niệm trong triết học

· Có được nền tảng nhận thức để hiểu các nội dung trong học phần

· Sinh viên hiểu rõ các quan điểm của các trường phái triết học về vật chất, ý thức

· Xây dựng kỹ năng nhận diện các quan điểm trong triết học
Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –Lenin, trang 33 - 35, đọc thêm trang www. Triethoc.info. vn

	BUỔI 3    (5 tiết)       Chương I . CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG (tt)


Nội dung
II/- QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

1. Vật chất

a) Phạm trù vật chất

b) Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

c) Tính thống nhất vật chất của thế giới

2.   Ý thức

a) Nguồn gốc của ý thức

b) Bản chất và kết cấu của ý thức

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a) Vai trò của vật chất đối với ý thức

b) Vai trò của ý thức đối với vật chất

c) Ý nghĩa phương pháp luận

Phương pháp

· Biện luận các vấn đề về vật chất, ý thức, mối quan hệ
· Phân tích làm sáng tỏ

· Minh chứng trong thự tiễn hoạt động của xã hội con người, thế giới tự nhiên

Kết quả mong muốn

-
Nhận thức sâu sắc hệ thống nội hàm các khái niệm trong triết học

-
Có được nền tảng nhận thức để hiểu các nội dung trong học phần

-
Sinh viên hiểu rõ các quan điểm của các trường phái triết học về vật chất, ý thức

-
Xây dựng kỹ năng nhận diện các quan điểm trong triết học

- Hiểu rõ quan điểm của triết học Mac –lenin về vật chất, ý thức

- Sinh viên có thể liên hệ thực tiễn để biện luận
Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac –Lenin, trang 33 - 165, đọc thêm trang www. Triethoc.info. vn

	BUỔI 4      (4 tiết)                 Chương II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT


Nội dung
I/-  PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

a) Phép biện chứng

b) Các hình thức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật 

II/- CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

2. Nguyên lý về sự phát triển
Phương pháp

-
Biện luận các vấn đề về phép biện chứng

-
Phân tích làm sáng tỏ về hai nguyên lý

-
Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng, hai nguyên lý

Kết quả mong muốn

· Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về phép biện chứng

· Nhận thức được vấn về nguyên lý phổ biến, phát triển trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

· Vận dụng nguyên lý trong học tập, công việc, các mối quan hệ

Tài liệu
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	BUỔI 5  (4 tiết)                  Chương II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (tiếp theo)


Nội dung
III/- CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Cái chung và cái riêng

2. Bản chất và hiện tượng

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

4. Nguyên nhân và kết quả

5. Nội dung và hình thức

6. Khả năng và hiện thực

IV/- CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

a) Khái niệm chất, lượng

b) Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

a) Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn

b) Quá trình vận động của mâu thuẫn

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Quy luật phủ định của phủ định

a) Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó

b) Phủ định của phủ định

c) Ý nghĩa phương pháp luận 

Phương pháp

-Biện luận các vấn đề về phép biện chứng

-Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ về các cặp phạm trù

-Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng, các cặp phạm trù
Kết quả mong muốn

-Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về phép biện chứng

-Có được hệ thống tri thức về các quy luật theo quan điểm Triết học

- Minh chứng các quy luật trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

-Vận dụng quy luật trong học tập, công việc, các mối quan hệ

Tài liệu
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	BUỔI 6  (4 tiết)       Chương II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT (tiếp theo)


Nội dung
V/- LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

a) Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn

b) Nhận thức và các trình độ nhận thức

c) Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

a) Quan điểm của V.I Lênin về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

b) Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn
Phương pháp

-Biện luận các vấn đề về phép biện chứng

-Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ về thực tiễn, nhận thức

-Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng, về thực tiễn, nhận thức

Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về nhận thức, thực tiễn

- Minh chứng các vấn đề của lý luận nhận thức, thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

-Vận dụng quy luật. nguyên lý trong nhận thức, thực tiễn ở các lĩnh vực học tập, công việc, các mối quan hệ

Tài liệu
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	BUỔI 7  (4 tiết)            Chương III. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ


Nội dung
I/- VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó 

a) Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất

b) Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

a) Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

b) Quy luật

Phương pháp

- Biện luận các vấn đề về của chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất

- Minh chứng trong thực tiễn về sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất
Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về sản xuất vật chất, quy luật của quan hệ sản xuất vật chất với trình độ của phát triến của lực lượng sản xuất
- Có thể minh chứng các vấn đề thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

-Vận dụng ở các lĩnh vực học tập, công việc, các mối quan hệ
Tài liệu
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	BUỔI 8     (4 tiết)      Chương III. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (tiếp theo)


Nội dung
II/-  BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

a) Khái niệm, kết cấu cơ sở hạ tầng 

b) Khái niệm, kết cấu kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

a) Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng

b) Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng 

c) Ý nghĩa phương pháp luận

Phương pháp

-
Biện luận các vấn đề về của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-
Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ giữa cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng của xã hội

-
Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về  cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng

- Có thể minh chứng các vấn đề thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

-Vận dụng quan điểm trên trong nền chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam

- Có được phương pháp luận cần thiết cho nhận thức, công việc của bản thân

Tài liệu
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	BUỔI 9  (4 tiết)            Chương III. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (tiếp theo)


Nội dung
III/- TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

a) Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội

b) Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV/- HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội

2. Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội
Phương pháp

- Biện luận các vấn đề về của chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ giữa của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội

- Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội 
Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về  tồn tại xã hội, ý thức xã hội

- Có thể minh chứng các vấn đề thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

-Vận dụng quan điểm trên trong nền chính trị, xã hội, kinh tế ở Việt Nam và con người Việt Nam

- Có thể so sánh với một số nước điển hình

- Có được phương pháp luận cần thiết cho nhận thức, công việc của bản thân

Tài liệu
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	BUỔI 10    (4 tiết)     Chương III. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (tiếp theo)


Nội dung
V/- VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a) Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội 

b) Nguồn gốc giai cấp

c) Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a) Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội

- Khái niệm cách mạng xã hội và khái niệm cải cách xã hội

- Nguồn gốc của cách mạng xã hội

b) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

Phương pháp

- Biện luận các vấn đề về của chủ nghĩa duy vật lịch sử

- Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, cải cách xã hội
-Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng của đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, cải cách xã hội

Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về  con người, giai cấp, lãnh tụ, các vấn đề giai cấp

- Có thể minh chứng các vấn đề thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

- Có thể so sánh với một số nước điển hình trong lịch sử về các đề trên

- Có được phương pháp luận cần thiết cho nhận thức, công việc của bản thân

- Sinh viên có được một phương thức tồn tại phù hợp bản thân, tôn trọng con người

Tài liệu
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	BUỔI 11  (4 tiết)          Chương III. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (tiếp theo)


Nội dung
VI/- QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

1. Con người và bản chất của con người

a) Khái niệm con người

b) Bản chất của con người 

2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

a) Khái niệm quần chúng nhân dân 

b) Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử
Phương pháp

- Biện luận các vấn đề về của chủ nghĩa duy vật lịch sử

-Phân tích, lý giải, lý luận làm sáng tỏ đấu tranh giai cấp, con người, quần chúng

-Minh chứng trong thực tiễn về biện chứng của đấu tranh giai cấp, con người, quần chúng

Kết quả mong muốn

- Hiểu rõ quan điểm của Mac – Lenin về  con người, giai cấp, lãnh tụ, các vấn đề giai cấp

- Có thể minh chứng các vấn đề thực tiễn trong lịch sử tự nhiên, xã hội, con người

- Có thể so sánh với một số nước điển hình trong lịch sử về các đề trên

- Có được phương pháp luận cần thiết cho nhận thức, công việc của bản thân

- Sinh viên có được một phương thức tồn tại phù hợp bản thân, tôn trọng con người

Tài liệu
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	BUỔI 12 (4 tiết)  Chương V.  HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ


Nội dung

I/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ¬ BẢN

1. Công thức chung của t¬ư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của t¬ư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

II/- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Bản chất tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

3. Tỷ suất giá trị thặng d¬ư và khối l¬ượng giá trị thặng d¬ư

4. Hai phư¬ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư¬ và giá trị thặng d¬ư siêu ngạch

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư¬ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t¬ư bản

III/- TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

1. Bản chất kinh tế của tiền công

2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

IV/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ¬ THÀNH TƯ¬ BẢN – TÍCH  LŨY TƯ¬ BẢN

3. Cấu tạo hữu cơ của t¬ư bản
Phương pháp

- Làm sáng tỏ các phạm trù về học thuyết giá trị thặng dư

- Phân tích,  biện luận nội dung về học thuyết

-Minh chứng qua các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Kết quả mong muốn

· Người học tiếp cận một hệ thống quan điểm về lao động, thặng dư, sức lao động, tiền lương, tư bản

· Nhận thức được những biểu hiện của các vấn đề trong thực tiễn

· Hiểu được nguồn gốc của bất công, nguyên nhân của sự thịnh vượng

· Các phương thức tổn tại của sự thịnh vượng

· Có được công cụ so sánh, đối chiếu

· Vận dụng trong lao động

Tài liệu
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	BUỔI 13 (4 tiết)           Chương V.  HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ


Nội dung

I/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ¬ BẢN

1. Công thức chung của t¬ư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của t¬ư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

II/- Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Bản chất tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

3. Tỷ suất giá trị thặng d¬ư và khối l¬ượng giá trị thặng d¬ư

4. Hai phư¬ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư¬ và giá trị thặng d¬ư siêu ngạch

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư¬ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t¬ư bản

III/- TIỀN CÔNG TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

1. Bản chất kinh tế của tiền công

2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

IV/- SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ¬ THÀNH TƯ¬ BẢN – TÍCH  LŨY TƯ¬ BẢN

3. Cấu tạo hữu cơ của t¬ư bản

Phương pháp

-
Làm sáng tỏ các phạm trù về học thuyết giá trị thặng dư

-
Phân tích,  biện luận nội dung về học thuyết

-
Minh chứng qua các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Kết quả mong muốn

-
Người học tiếp cận một hệ thống quan điểm về lao động, thặng dư, sức lao động, tiền lương, tư bản

-
Nhận thức được những biểu hiện của các vấn đề trong thực tiễn

-
Hiểu được nguồn gốc của bất công, nguyên nhân của sự thịnh vượng

-
Các phương thức tổn tại của sự thịnh vượng

-
Có được công cụ so sánh, đối chiếu

-
Vận dụng trong lao động

Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, trang 180 - 218 tham khảo thêm www.triethoc.info. Vn
	BUỔI 14  (5 tiết)         HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ (tt)


Nội dung

V/- QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. BUỔI hoàn và chu chuyển của tư bản. T¬ư bản cố định và t¬ư bản l¬ưu động


2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội

3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

VI/- CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA T¬Ư BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG D¬Ư

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

3.  Sự phân chia giá trị thặng d¬ư giữa các tập đoàn t¬ư bản

Phương pháp

-
Làm sáng tỏ các phạm trù về học thuyết giá trị thặng dư

-
Phân tích,  biện luận nội dung về học thuyết

-
Minh chứng qua các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Kết quả mong muốn

-
Người học tiếp cận một hệ thống quan điểm về lao động, thặng dư, sức lao động, tiền lương, tư bản

-
Nhận thức được những hình thức biểu hiện của tư bản, thặng dư 

-
Hiểu được nguồn gốc của bất công, nguyên nhân của sự thịnh vượng

-
Các phương thức tổn tại của sự thịnh vượng

-
Có được công cụ so sánh, đối chiếu

-
Vận dụng trong lao động

Tài liệu
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	BUỔI 15 (4 tiết)
Chương VI. HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC


Nội dung

I/- CHỦ NGHĨA TƯ¬ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. B¬ước chuyển từ chủ nghĩa t¬ư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa t¬ư bản độc quyền

2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa t¬ư bản độc quyền

3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng d¬ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

II/- CHỦ NGHĨA T¬Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ N¬ƯỚC

1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa t¬ư bản độc quyền nhà nư¬ớc

2. Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nư¬ớc

III/- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ¬ BẢN

1. Vai trò của chủ nghĩa tư¬ bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa t¬ư bản

Phương pháp

- Làm sáng tỏ các phạm trù về học thuyết tư bản, tư bản độc quyền

- Phân tích,  biện luận các nội dung của học thuyết

-Minh chứng qua các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Kết quả mong muốn

- Người học tiếp cận một hệ thống quan điểm về độc quyền, nguyên nhân, các hình thức động quyền, tác động của nó

Những biểu hiện của các vấn đề trong thực tiễn

-Hiểu được nguồn gốc của bất công, nguyên nhân của sự thịnh vượng

-Các phương thức tổn tại của sự thịnh vượng

Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, trang 180 - 218 tham khảo thêm www.triethoc.info. Vn

	BUỔI 16 (5 tiết)
Chương VII.  SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Nội dung

I/- SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

2. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

II/- CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

III/- HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

2.  Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
Phương pháp

-Làm sáng tỏ các phạm trù về giai cấp, xã hội, cách mạng

-Phân tích,  biện luận nội dung về giai cấp, vần đề cách mạng XHCN

-Minh chứng các vấn đề qua thực tiễn lịch sử của con người, qua các nền kinh tế thế giới

Kết quả mong muốn

+ Sinh viên có được nhận thức về quan điểm vai trò của giai cấp đối với tiến trình lịch sử

+ Các vấn đề về cách mạng xã hội

+ Có khả năng dự đoán sự phát triển của tương lai

Tài liệu
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	BUỔI 17 (4 tiết)
Chương VIII. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Nội dung

I/- XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

II/- XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

III/- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1. Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc 

2. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

Phương pháp

-Làm sáng tỏ các vấn đề có tính quy luật về chính trị xã hội

-Phân tích,  biện luận nội dung về nền dân chủ xã hội

-Minh chứng các vấn đề thực tiến các nước trên thế giới

Kết quả mong muốn:

+ Hiểu rõ tính quy luật của sự vận độn xã hội

+ Vận dụng hệ thống quan điểm triết học xây dựng dân chủ, văn hóa, tôn giáo

+Định hướng hoạt động cá nhân trong cuộc sống cho phù hợp với thời đại

Tài liệu
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	BUỔI 18 (4 tiết)
 Chương IX. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG


Nội dung

I/- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

II/- SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết 

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

III/- TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của xã hội loài người

2. Chủ nghĩa xã hội – tương lai của xã hội loài người
Phương pháp

- Làm sáng tỏ tình hình của chủ nghĩa xã hội hiện thực từ 1917 - nay

-Phân tích,  biện luận nội dung trên

-Minh chứng các vấn đề qua khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ Latinh

Kết quả mong muốn

+ Hiểu rõ nguyên nhân sụp đỗ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu

+ Nhận biết thực trạng chủ nghĩa xã hội hiện thực hiện nay
+ Hiểu biết về trào lưu xã hội chủ nghĩa ở một số nơi trên thế giới

Tài liệu

Đọc giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin, tham khảo thêm www.triethoc.info. Vn
15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Tự luận
Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2017


Người soạn thảo




           Trưởng khoa
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